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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 24, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 18. Đường thẳng 

𝑆𝐴 vuông góc với

A. chỉ đường thẳng 𝐴𝐵 B. không đường thẳng nào trong (𝐴𝐵𝐶𝐷)

C. mọi đường thẳng nằm trong (𝐴𝐵𝐶𝐷) D. chỉ hai đường chéo của đáy

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴(3;−4;−4), 𝐵(−2;−9;−9). Điểm 𝑀  thuộc đoạn 𝐴𝐵 và 𝐴𝑀 : 𝑀𝐵 =

3 : 2. Tọa độ 𝑀  là

A. 𝑀(0;−7;−7) B. 𝑀(1;−6;−6) C. 𝑀(−2;−9;−9) D. 𝑀(2;−5;−5)

Câu 3. Tính log2 8.

A. 8 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) = −∞, 

lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−∞;−2) và (2; 6), nghịch biến trên (−2; 2) và (6;+∞) 𝑓(−2) =

4, 𝑓(2) = −1, 𝑓(6) = 4. Số giá trị nguyên của tham số 𝑚 để phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑚 có đúng 4 nghiệm phân 

biệt là

A. 5 B. 6 C. 4 D. 3

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(−3; 3; 0), 𝐵(−4; 4; 0) và 𝐶(−5; 7; 2). Tích vô hướng 𝐴𝐵 ·

𝐴𝐶 bằng:

A. 6 B. −6 C. −2 D. 48

Câu 6. Giá trị cực tiểu của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 − 9 bằng bao nhiêu?

A. 7 B. −7 C. 1 D. −11

Câu 7. Cho hai mệnh đề 𝑃 , 𝑄 sao cho 𝑃 ⇒ 𝑄 đúng. Cách phát biểu đúng là

A. 𝑃  là điều kiện cần và đủ để có 𝑄 B. 𝑃  là điều kiện đủ để có 𝑄

C. 𝑃  là điều kiện cần để có 𝑄 D. 𝑄 là điều kiện đủ để có 𝑃

Câu 8. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 38 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10)

Tần số 9 7 7 5 10

Phương sai của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

A. 1, 52 B. 2, 98 C. 7, 5 D. 2, 32

Thi thử trực tuyến, chấm ngay, có lời giải chi tiết Trang 1/3

https://kythithpt.com


Thi thử online lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp THPT kythithpt.com

Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−2;−4;−4) và 𝑣 ⃗ = (3; 3; 0). Tích vô hướng 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗bằng:

A. −60 B. −12 C. 6 D. −18

Câu 10. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (4; 4; 7). Tổng ba toạ độ của 4𝑢⃗ bằng

A. 36 B. 60 C. 15 D. 19

Câu 11. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 44 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10)

Tần số 8 7 3 14 12

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?

A. 5 B. 1 C. 2, 65 D. 4

Câu 12. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
4𝑥 + 14

𝑥 + 4
. Giá trị 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 quyết định dấu của đạo hàm bằng

A. −52 B. 2 C. 30 D. −2

PHẦN II. ĐÚNG/SAI

Câu 13. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 2, 𝐴𝐷 = 10 và 𝐴𝐴′ = 11.

a) Khoảng cách từ 𝐴 đến (𝐴𝐵𝐶𝐷) bằng 11.

b) Khoảng cách giữa hai mặt đáy bằng 11.

c) Khoảng cách giữa (𝐴𝐵𝐵′𝐴′) và (𝐷𝐶𝐶′𝐷′) bằng 11.

d) Hai mặt phẳng song song thì khoảng cách giữa chúng bằng khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt này tới 

mặt kia.

Câu 14. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (2; 4;−1), 𝑣 ⃗ = (−2; 2; 1) và 𝑤⃗ = (0;−3; 2).

a) 𝑢⃗ + 𝑣⃗ = (0; 2; 0).

b) 𝑢⃗ − 𝑣⃗ = (−4;−2; 2).

c) Tổng ba tọa độ của vectơ 𝑢⃗ + 𝑣⃗ + 𝑤⃗ bằng 5.

d) Hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗cùng phương.

Câu 15. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 51 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)

Tần số 3 14 14 11 9

a) Cỡ mẫu bằng 51.

b) Khoảng biến thiên bằng 10 giờ.

c) Phương sai xấp xỉ 2, 37.

d) Độ lệch chuẩn xấp xỉ 2, 37 giờ.

Câu 16. Cho hàm số 𝑦 =
𝑥2 + 7

𝑥 + 4
.

a) Phần dư của phép chia tử cho mẫu bằng 24.

b) Tung độ tâm đối xứng bằng −8.

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang.

d) Phương trình 
𝑥2 + 7

𝑥 + 4
= 0 có nghiệm thực.
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PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴(1; 0;−6), 𝐵(0;−4;−1), 𝐶(2;−2; 1), 𝐷(2; 0;−2). 

Tính thể tích khối tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷.

Câu 18. Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 có hệ số 𝑎 = 1. Đồ thị của hàm số có hai điểm cực trị với hoành độ 

lần lượt là −3 và −1, đồng thời cắt trục tung tại điểm có tung độ 10. Tính 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑.

Câu 19. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥2 + 4𝑥 + 2. Hai điểm 𝐴 và 𝐵 thuộc đồ thị hàm số, lần lượt có hoành 

độ −1 và 3. Tính tổng tung độ của 𝐴 và 𝐵.

Câu 20. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 + 3𝑥 + 4 có đồ thị (𝐶). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để 

đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt?

Câu 21. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(3; 4;−3) và 𝐵(3; 0;−6). Tính tổng ba tọa độ của vectơ 𝐴𝐵 

(trả lời kèm dấu).

Câu 22. Một cảm biến áp đổi áp suất 𝑥 (đơn vị bar) thành dòng ra 𝐹(𝑥) (đơn vị mA). Miền hoạt động là 

[2; 11], và bảng hiệu chuẩn dùng ba công thức: 𝐹(𝑥) = −𝑥 − 19 khi 2 ≤ 𝑥 ≤ 5 𝐹(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 khi 5 < 𝑥 <

9 𝐹(𝑥) = 4𝑥2 + 2𝑥 + 1 khi 9 ≤ 𝑥 ≤ 11. Hai hệ số 𝑚, 𝑛 của đoạn chuyển tiếp chưa biết; yêu cầu kĩ thuật là 

dòng ra không nhảy tại 𝑥 = 5 và 𝑥 = 9. Bộ cảnh báo kích hoạt khi dòng ra đạt 65 mA trở lên. Hỏi áp suất 

nhỏ nhất làm bộ cảnh báo kích hoạt bằng bao nhiêu bar? (làm tròn đến hàng phần mười).

Thi thử trực tuyến, chấm ngay, có lời giải chi tiết Trang 3/3

https://kythithpt.com

	PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
	PHẦN II. ĐÚNG/SAI
	PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

